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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

T H Ô N G  T ư
Quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị

Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định, hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 65/2025/TT-BQP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; 
tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
phòng; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực 
hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt 
của quân nhân dự bị, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Luật Lực lượng dự bị động viên ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của 
Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định hình thức, nội 
dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị1.

1 Thông tư số 65/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển 
chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, thăng, 
giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh 
sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có căn cứ ban hành như sau:

“Cân cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999,Ề được sửa 

đổi, bổ sung ngày 03 thúng 6 năm 2008, ngày 21 tháng 11 năm 2014, ngày 28 thúng 11 năm 2024;
Cân cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 08 

tháng 12 năm 2015;
Cân cứ Luật Lực lượng dự bị động viên ngày 26 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật sửa đổi, bỗ sung một sổ điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 

tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 thảng 11 năm 2022 của Chính phủ
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân 
nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động 
viên; đơn vị thường trực của Quân đội nhân dân có chỉ tiêu tiếp nhận quân nhân 
dự bị và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cán bộ Khung A là sĩ quan tại ngũ được biên chế trong đơn vị khung 
thường trực của Quân đội nhân dân.

2. Cán bộ Khung B là quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy 
đơn vị dự bị động viên, có quy mô tổ chức từ cấp tiểu đội và tương đương đến cấp 
trung đoàn và tương đương.

Điều 4. Hình thức sinh hoạt quân nhân dự bị

1. Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được tô chức sinh 
hoạt theo hình thức tập trung.

2.2 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tố chức sinh hoạt đối với cán bộ 
Khung B. Trường hợp địa bàn rộng hoặc cán bộ Khung B số lượng đông, tổ chức 
sinh hoạt theo cụm xã.

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng,ệ Nghị định số 
03/2025/NĐ-CP ngày 28 thủng 02 năm 2025 của Chỉnh phủ sửa đổi, bỗ sung một sổ điều của 
Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phũ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng,ẳ 

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểu của các 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử  dụng Giấy chứng 
minh, Thẻ; tuyến chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
phòng; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ 
hạ sĩ quan, binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoại của quân nhân dự bị ”Ề

2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 
65/2025/TT-BQP sừa đồi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trường Bộ Quốc 
phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển chọn, tuyển dụng 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ 
nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; hình thức, nội 
dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực kề từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.
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3.3 ủ y  ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức 
sinh hoạt đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viênề

Điều 5. Nội dung sinh hoạt quân nhân dự bị

1.4 Đối với cán bộ Khung B

a) Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực chủ trì sinh hoạt, nội dung gồm: Kiểm 
tra quân số cán bộ Khung B; thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quán triệt nhiệm 
vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và những nội dung có liên quan 
đến nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; nhận xét, đánh giá kết quả 
thực hiện trách nhiệm quản lý đơn vị của cán bộ Khung B.

b) Đơn vị Quân đội nhân dân có chỉ tiêu tiếp nhận quân nhân dự bị: 

Sau khi Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tổ chức sinh hoạt theo quy định 
tại điểm a khoản này, cán bộ Khung A chủ trì sinh hoạt cán bộ Khung B thuộc 
biên chế của đơn vị, nội dung gồm: 

- Cán bộ Khung A thông báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 
quý và phương hướng nhiệm vụ quý tiếp theo của đơn vị. 

- Cán bộ Khung B báo cáo tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên thuộc 
quyền quản lý theo quy định tại Mầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Cán bộ Khung A phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý đơn 
vị dự bị động viên của cán bộ Khung B.

c) Biên bản sinh hoạt do Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực lập theo quy 
định tại Mau số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Khung B:

- Sau khi tổ chức sinh hoạt theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này,

3 Khoản này được sửa đồi, bồ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 
65/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về tính tuồi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển chọn, tuyển dụng 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ 
nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đổi với hạ sĩ quan, binh sĩ; hình thức, nội 
dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy đ ịn h  tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Thông 
tư số 65/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển chọn, tuyển dụng 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quôc phòng; phong, thăng, giáng câp bậc, bô 
nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; hình thức, nội 
dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025ệ
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Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ 
Khung B. Việc cấp phát phụ cấp trách nhiệm được thực hiện theo quy định tại 
Mầu số 03, Mầu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Chi trả phụ cấp trách nhiệm phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy 
định và phải có xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, quý của cấp có 
thẩm quyền vào sồ  tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên.

- Trường họp cán bộ Khung B đủ điều kiện được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm nhưng không trực tiếp đến nhận, nếu có lý do chính đáng, được ủy quyền 
cho người lĩnh thay; giấy ủy quyền phải có xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã 
nơi cán bộ Khung B cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi cán bộ Khung B đang lao 
động, học tập, làm việc; việc ủy quyền không quá hai lần liên tiếp.

2. Đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

a) Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chủ trì sinh hoạt, nội dung gồm: Kiếm tra 
quân số; thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quán triệt nhiệm vụ công tác quốc 
phòng, quân sự địa phương và những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ xây 
dựng lực lượng dự bị động viên; đánh giá kết quả, khả năng sẵn sàng động viên 
và hoàn thành nhiệm vụ của quân nhân dự bị. Biên bản sinh hoạt theo quy định 
tại Mầu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

b)5 Chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên:

- Sau khi tồ chức sinh hoạt theo quy định tại điểm a khoản này, Ban Chỉ huy 
phòng thủ khu vực tố chức chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn 
vị dự bị động viên. Việc cấp phát phụ cấp được thực hiện theo quy định tại Mầu 
số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường họp quân nhân dự bị đủ điều kiện được hưởng phụ cấp nhưng không 
trực tiếp đến nhận, nếu có lý do chính đáng, được ủy quyền cho người lĩnh thay; giấy 
ủy quyền phải có xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã, nơi quân nhân dự bị cư trú 
hoặc cơ quan, tổ chức nơi quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc.

3.6 Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị

5 Điềm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điềm b khoản 2 Điều 6 của Thông tư 
số 65/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển chọn, tuyển dụng 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ 
nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; hình thức, nội 
dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

6 Khoản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông 
tư số 65/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc



a) Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực báo cáo cơ quan quân sự cấp tỉnh kết 
quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo quy định 
tại Mầu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Ban Chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo Ban chỉ huy phòng thủ khu vực kết 
quả sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo quy định 
tại Mầu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Thời gian sinh hoạt quân nhân dự bị7

1. Mỗi quý một lần (vào tháng cuối quý), Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 
tổ chức sinh hoạt cán bộ Khung B, thời gian sinh hoạt không quá V2 ngày.

2. Tháng 12 hằng năm, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổ chức sinh hoạt quân 
nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên, thời gian sinh hoạt không quá Vi ngày.

Điều 7. Thành phần sinh hoạt quân nhân dự bị

1. Thành phần sinh hoạt cán bộ Khung B, gồm: Đại diện chính quyền địa 
phương, cơ quan quân sự địa phương, cán bộ Khung A; cán bộ Khung B.

2. Thành phần sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động 
viên, gồm: Đại diện chính quyền địa phương, cơ quan quân sự địa phương; quân 
nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Điều 8. Hiêu ỉưc thi hành8 • •
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phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển chọn, tuyển dụng 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ 
nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; hình thức, nội 
dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

7 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy đ ịn h  tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 
65/2025/TT-BQP sửa đồi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển chọn, tuyền dụng 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ 
nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; hình thức, nội 
dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực kề từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

8 Điều 7 của Thông tư số 65/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuồi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; 
tuyền chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, 
thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, 
binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực kể từ ngày 03 
tháng 7 năm 2025 quy định như sau:

“Điểu  7. Điều khoản tlti hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.
2. Quy định chuyến tiếp: Các loại Giấy chứng minh s ĩ quan; Chimg minh quân nhăn 

chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thè hạ sĩ quan, binh s ĩ tại ngũ; Thè s ĩ quan 
dự £ề/ế; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, bỉnh sĩ dự bị được cấp trước ngày Thông tư
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

2. Các Điều 1, 2, 3, 4 và 5 những quy định về chế độ sinh hoạt, chế độ báo 
cáo, chế độ kiêm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động 
viên; về trách nhiệm phối hợp giữa địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ với đơn vị 
thường trực; về chuẩn bị những điều kiện cần thiết để huy động lực lượng dự bị 
động viên; về địa điểm giao nhận lực lượng dự bị động viên và về thời gian hoàn 
thành việc huy động lực lượng dự bị động viên ban hành kèm theo Quyết định số 
66/QĐ-QP ngày 24 tháng 01 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hết hiệu 
lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Tông Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Bộ Tồng Tham mưu chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ 
quan, đơn vị và cá nhân liên quan trong việc thực hiện Thông tư nky.lễ t y

B ộ  QUÓC PHỎNG

Số: 3JL /VBHN-BQP

Arơ7ẵ nhận:
- Đ/c Bộ trường (để b/c);
- Đ/c TTMT, CNTCCT;
- Các đ/c Thứ trưởng BQP;
- Các đ/c Phó TTMT;
- Các đầu mối trực thuộc BQP;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Xây dựng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Bộ CHQS các tinh, thành phố;
- BTL TP. Hồ Chí Minh;
-CIO, C 41,C 56,C 79,C 85;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng;
- Phòng Quân lực/BTTM;
-Lưu: VT, NCTHắ Hg200.

này có hiệu lực thi hành vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn quy định, trường hợp cấp 
đổi, cấp lại sau ngày Thông tư này cỏ hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

5ế Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, tố chức, đơn vị và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. ”

XÁC TH ựC  VĂN BẢN HỢP NHẤT

Hà N ội, ngày 12^ tháng g  năm 2025

Đại tướng Nguyễn Tân Cương



Phụ lục
MẢƯ VĂN BẢN VÈ SINH HỎẠT c ủ a  q u â n  n h â n  D ự  BỊ

(Kèm theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP 
ngày 30 thảng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TT nn ̂Tên mau Nội dung

1 Mầu số 01 Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên

2 Mau số 029 Biên bản sinh hoạt cán bộ Khung B

3 Mầu số 0310 Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ 
Khung B

4 Mầu số 04" Sổ lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B

5 Mầu số 0512 Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị 
động viên

9 Mầu này được thay thế bởi Mầu số 02 Phụ lục III theo quy định tại khoản 9 Điều 2 
của Thông tư số 65/2025/TT-BQP sửa đồi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuồi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển 
chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, 
thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

10 Mầu này được thay thế bởi Mầu số 03 Phụ lục III theo quy đ ịn h  tại khoản 9 Điều 2 
của Thông tư số 65/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển 
chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, 
thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

11 Mau này được thay thế bởi Mầu số 04 Phụ lục III theo quy định tại khoản 9 Điều 2 
của Thông tư số 65/2025/TT-BQP sửa đối, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyển 
chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, 
thăng, giáng cấp bậc, bồ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

12 Mầu này được thay thế bởi Mầu số 05 Phụ lục III theo quy định tại khoản 9 Điều 2 
của Thông tư số 65/2025/TT-BQP sửa đồi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuổi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; tuyên 
chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; phong, 
thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.
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TT n r  ATên mau Nội dung

6 Mầu số 0613 Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã 
xếp vào đơn vị dự bị động viên

7 Mầu số 0714 Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 
cán bộ Khung B

8 Mầu số 08 Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân 
dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

13 Mầu này được thay thế bởi Mầu số 06 Phụ lục III theo quy định tại khoản 9 Điều 2 
của Thông tư số 65/2025/TT-BQP sửa đồi, bồ sung một số điều của các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuồi quân; cấp, quản lý, sử dụng Giây chứng minh, Thẻ; tuyên 
c h ọ n ,  tu y ê n  d ụ n g  q u â n  n h â n  c h u y ê n  n g h iệ p ,  c ô n g  n h â n  v à  v iê n  c h ứ c  CỊUÔC p h ò n g ;  p h o n g ,  
thăng, giáng cấp bậc, bồ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuât ngũ đôi với hạ sĩ 
quan, binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025.

14 Mầu này được thay thế bởi Mầu số 07 Phụ lục III theo quy định tại khoản 9 Điều 2 
của Thông tư số 65/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuổi quân; câp, quản lý, sử dụng Giây chứng minh, Thẻ; tuyên 
c h ọ n ,  t u y ể n  d ụ n g  q u â n  n h â n  c h u y ê n  n g h iệ p ,  c ô n g  n h â n  v à  v iê n  c h ứ c  (ỊUÔC p h ò n g ;  p h o n g ,  
thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuât ngũ đôi với hạ sĩ 
quan, binh sĩ; hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, có hiệu lực thi 
hành kề từ ngày 03 tháng 7 năm 2025ễ



Mầu số 01. Sổ tổng họp tình hình đon vị dự bị động viên

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Biểu số: 657/QP-ĐV
Khổ: 19x27 

46 trang

MẬT

SÓ
TỎNG HỢP TÌNH HÌNH 

ĐƠN VỊ DỤ BỊ ĐỘNG VIÊN • • • •

Đơn vị:

(Dùng cho cán bộ Khung B)

L
Năm 20..



TÓNG HỢP TÌNH HÌNH

Quý ... năm ..ề 

Họ và tên người tông h ợ p :   

Cấp b ậ c :  ; Chức v ụ :   

Đơn vị DBĐV:  

1. Tình hình quân số, chất luọìig đon vị

Đơ
n 

vị

Bi
ên

 
ch

ế 
qu

y 
đị

nh

Đã xếp. bổ nhiệm quân nhân dự bị

Gh
i 

ch
ú

+

Chuyên nghiệp 
quân sự Tuôi đời

Đã
 

ph
ục

 
vụ 

tại
 n

gũ
 

từ 
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thá
ng

 
trở 

lê
n

Đả
ng

 
vi

ên

Đo
àn

 
vi

ên

Vă
ng

 
m

ặt
 

tại
 đ

ịa 
ph

ươ
ng

Có
 

m
ặt

 
tại

 đ
ịa 

ph
ươ

ng

Đ
ún

g

Gầ
n 

đú
ng

Kh
ôn

g 
đú

ng

Đế
n 

35

36
-4

0

41
-4

5

1 2 ỏ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Tình hình hoạt động của đon vị

a) rình hình chính trị, tư tướng:

b) Ket quả huấn luyện của đơn vị:

c) Tình hình quân nhân dự bị (tăng, giảm, miễn nhiệm, bô nhiệm, vắng 
mặt trong quý):



d) Đánh giá khả năng sẵn sàng động viên:

đ) Ý kiến đề nghị:

N g à y .....tháng ...... năm
XÁC NHẬN CỦA BAN CHQS .Ệ. NGƯỜI TỎNG HỌP

(Câp xã, cơ quan, tô chức) (Chữ kỷ)
( Chữ ký, đóng dấu)

Họ và tên Cấp bậc, họ và tên



Mẩu số 02 Biên bản sinh hoạt cán bộ Khung B

BỘ CHQS ................  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHI HUY PTKV... Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số:......../BB - . ế. Địa danh, n g à y .....th ả n g .......năm  ...ề

BIÊN BẢN 
Sinh hoạt cán bộ Khung B, Quý ... năm ...

Thời gian bắt đ ầ u : ..................................................................................................
Địa đ iểm :.................................................................................................................
Chủ tọ a : ....................................................................................................................
Thư ký : ....................................................................................................................
1. THÀNH PHÀN SINH HOẠT
1 ễ Đại diện chính quyền địa phương
a) Họ và tê n : ............................................Chức v ụ : .............................................

t> )..............................................................................................................................................................

2. Đại diện Ban Chỉ huy phỏng thủ khu vực ...
a) Họ và tê n : ................... cấp  b ậ c : ............Chức v ụ : .........................................

b  )  .......................................................

3. Đại diện đơn vị Quân đội nhân dân có chỉ tiêu tiếp nhận quân nhân dự bị
a) Họ và t ê n : ................... cấp  b ậ c :......... Chức v ụ : .............Đơn v ị : ..............

b  )  
4 ễ Cán bộ Khung B : ..........................(S Ọ :...................; HSQ:..................). (1)
II. NỘI DUNG
1. Nội dung sinh hoạt (2)

a )  
b )  ..........................................................................................................................
2. Chất lượng dơn vị
a) Sĩ quan dự bị: Nhu cầu bô nhiệm :.............., đã bố nhiệm :........................
- Chức vụ:
+ cấp  trung đoàn (tương đương): Trung đoàn trưởng............. ; ...
+ Cấp tiểu đoàn (tương đương): Tiểu đoàn trư ởng .................. ; ...
+ Cấp đại đội (tương đương): Đại đội trưởng:.........................; ..ế
+ Trung đội trưởng (tương đương): Trung đội trưởng:........... ; ...



- Ọ uân  hàm :

+ Thượng t á : ......; ...
+ ..................................

b) Hạ sĩ quan dự bị: Nhu câu bô nhiệm :.............., đã bô nhiệm:
- Chức vụ:
+ Tiếu đội trưởng (tương đương):.......................;
- Q uân  hàm :

+ Thượng s ĩ : ................... ;
+ ...................................................

4. Cán bộ Khung B thay đôi trong quý
- Bổ nh iệm :............................. (SQ:...... ; HSQ:....... ).
- Miễn nh iệm :.........................(SQ:...... ; HSQ:....... ).
- Chuyển đổi chức dan h :.......(SQ:....; HSQ:........ )ế
- Lý do khác:........................... (SQ:....; HSQ:........ ).
5. Nhận xét
- Ưu đ iểm :...........................................................................................

- Tồn t ạ i : ...................................................................................................................

6. Ý kiến đề nghị

Buổi sinh hoạt kết thúc vào hồi .... n g à y .......tháng ề... năm biên bản
được lập thành 01 bản chung của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, 01 bản (trích) 
gửi các đơn vị Ọuân đội có chỉ tiêu tiếp nhận quân nhân dự bị./.

THƯ KÝ CHỦTỌA
(Chữ kỷ) (Chữ ký, đóng dấu)

Cấp bậc, họ và tên cấp  bậc, họ và tên

*Ghi chú:
(1) Tổng số cán bộ Khung B triệu tập, có mặt (sĩ quan, hạ sĩ quan).
(2) Nội dung sinh hoạt (tóm tăt việc thực hiện nội dung sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điêu 5 của
Thông lư này).



Mẩu số 03 Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B

BỘ C H Ọ S .......  BẢNG DANH SÁCH CÁP PHÁT PHỤ CÁP TRÁCH NHIỆM CHO CÁN BỘ KHUNG B Biểu sổ: 645/ọp.ov
BANCHPTKV.......... QƯÝ...NẢM... Khổ 19x27

sổ : ....../ ...........

Số
TT

Số 
sổ lĩnh 
phụ cấp

Họ và tên
Nơi cư trú 

Cơ quan, tô chức

Được bổ nhiệm vào đon vị dụ' bị động viên Số tiền
được
hường

KÝ nhận
Chức vụ

Đon vị 
DBĐV

Nsày 
bô nhiệm

Mức 
phụ cấp

Tông cộng (bằng số)........................................... ( bằng chữ).

Ngòv .... tháng.... năm
c o  QUAN QUÂN Lực (CÁN BỘ) c o  QUAN TÀI CHÍNH CHỈ HUY TRƯỞNG

( Chừ ký) ( Chữ ký) (Chữ kỷ, đóng dấu)

Cấp bậc, họ và tên Cấp bậc, họ và tên Cấp bậc, họ và tên



Mẩu số 04 Số lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B
1. Tò bìa

QUẢN DỘI NHẢN DÂN VIỆT NAM

SỐ LĨNH PHỤ CÁP 
TRÁCH NHIỆM CỦA 
CÁN BỘ KHUNG B

Sổ s ổ : .......................................
KÝ h iệu :...................................

Biểu số: 646/ỌP-BN Khổ 8x12 

( 1)

NHỪNG ĐIỀU CẦN CHỦ Ý

- Cán bộ Khung B khi lĩnh phụ câp trách 
nhiệm phải mang theo Sô này và Sô tông 
hợp tình hình đon vị dự bị động viên. 
Trường hợp cán bộ Khung B đủ điêu kiện 
được hưởng phụ cấp trách nhiệm nhưng 
không trực tiếp đến nhận, nếu có lý do chính 
đáng, được ủy quyền cho người lĩnh thay; 
giấy úy quyền phải có xác nhận của Uy ban 
nhân dân cấp xã, nơi cán bộ Khung B cư trú 
hoặc cơ quan, tổ chức nơi cán bộ Khung B 
đang lao độriR, học tập, làm việc; việc ùy 
quyền không quá hai lần liên tiếpể

- Khi phát phụ cấp, người cấp phát phải 
đối chiếu Quyết định bô nhiệm với Sô lĩnh 
phụ cấp cấp trách nhiệm của cán bộ Khung 
B. ghi rõ họ tên và ký vào sổ.

(3)

ơ/z/Ệ chú:

(1) Tờ bìa trước (mặt ngoài).
(2) Tờ bìa trước (mặt trong).
(3) Tờ bìa sau (mặt trong).



2. Nội dung bên trong BÓ NHIỆM (HOẶC THAY ĐÒI) THEO DỔI CÁP PHÁT

1

SÓ  L ĨN H  PH Ụ  C Á P

1"""
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TI í ÁN G 

NĂM
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ĐỊNH

■ .......... “ 1
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VỤ

--------— 1
MỨC 

PHỤ CẦP

1 1 " 1
NGÀY

CÁP

1
QUỶ
NẢM

SÔ
TIÊN

....... !
NGƯỜI

CÁP PHÁT 

KÝ

- Ho và t ê n : ...........................................................
- N ăm  s in h : ............................................................
- Nơi cư trú (công tá c ) : .......................................

- Bổ nhiệm vào đơn vị DBĐV:

+ Chức v u : ..........................................................

+ Ngày bô n h iê m :..........................................

+ Đ ơ n  v i DBĐV:............................................
Sổ này dùng để lĩnh phụ cấp hàng quv, có

g iá  tri từ  Q uý....... năm ........

Ngày......... thámị.......... năm 20...

BAN CHPTKV ...
CHỈ HUY TRƯỞNG

(Chữ ký. đỏng dấu)

Cấp b ậ c , họ v à  tên



Mẫu số 05 Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị đã xếp vào đon vị dự bị động viên

ỦY BAN NHÂN DÂN X Ã ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN CHQS....... ..............  Độc lập - Tự cỉo - Hạnh phúc

Số: .... /BB - ......... Đ/ứ danh, ngàv.... tháng ...... nỏm

BIÊN BẢN
Sinh hoạt quân nhân dự bị

đã xêp vào đon vị dụ’ bị động viên năm ..ế.

Thời gian băt đ â u : ........................................................................

Đia đ iểm :........................................................................................

Chủ to a : ..........................................................................................

Thư ký:.............................................................................................
| Ệ THÀNH PHÀN SINH HOẠT
1 ẽ Đại diện chính quyền địa phương
a) Ho và tê n : ...................................... Chức v u : .........................

b ) ......................................................................................................
2ẳ Đại diện Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực ...
a) Ho và tê n : ................... cấp  b â c : ......... Chức v u : .................

b ) ..............................................................................................................................

3. Ban Chỉ huy quân sự câp xã ...
a) Ho và t ê n : ...................Chức v u : .............................................

b ) ......................................................................................................

4. Quân nhân duệ bi đã xếp vào đơn vi dư bi đông v iê n : ....... .................... (1)
IIế NỘI DUNG
1. Nội dung sinh hoạt (2)

2. Chất lượng đơn vị

Chỉ tiêu QNDB đươc giao: .................(SQ: ...............; HSQ, BS: .............);
đà x ế p : ............ (S Q : ....... ; HSQ, B S : ...........), cu thế:

a) Đơn v i : ........... : Tổng s ố : ....... (S Q :....... ; HSQ, B S : ......... đã xếp.......
b) Đơn v ị : .......................................................................................
3. Quân nhân dụ’ bị thay đôi trong năm
- Đã sắp xếp, bổ nh iệm :.................................(SQ:............; HSQ, BS:...........).



- Miễn nhiệm, giải ngạch:............................. (SỌ:........ ; HSQ, BS:.............. )ề
- Lý do k hác :..................................................... (SQ:....... ; HSỌ, BS:.............. )ề
4. Nhận xét
- Uu đ iểm :................................................................................................................

-T ồn  tại:

5. Ý kiến đề nghị

Buôi sinh kết thúc v à o ......n g à y ...... tháng ...ế n ă m ...... ; biên bản được lập
thành 03 bản: 01 bản gửi úy  ban nhân dân cấp xã, 01 bản gửi Ban Chỉ huy 
phòng thủ khu vực, 01 bản lưu tại Ban Chỉ huy quân sự câp xã./.

THƯ KÝ CHỦ TỌA
(chữ  kỷ) (Chữ ký, đỏng dấu)

Họ và tên Họ và tên

* Glìi chủ:
(1) Tồng số QNDB triệu tập. có mặt (sĩ quan; hạ sĩ quan, binh sĩ).
(2) Nội dung sinh hoạt (tóm tăt việc thực hiện nội dung sinh hoạt theo quy định tại khoản 2 Điêu 5 của 
'lliông tư này).



ỈVIíhi sô 06 B ảng  rỉanli sách  cấn  nhá t  nhu c ấp  cho q u â n  nhân  rtir hi í1fì \ ê n  vào  r1oến vi ílir hi đông  viên

BỘ CHQS TÌNH... BẢNG DANH SÁCH CẤP PHÁT PHỤ CÁP CHO QUẢN NHÂN DỤ' BỊ Biểu số: 647/QP-ĐV
BAN CHPTKV ... D Ã  XÉP VÀO ĐƠN VỊ Dự BỊ ĐỘNG VIÊN N Ã M ................

SỐ :......J................

Sổ
TT

Số Thẻ 
quân nhân 

dự bị
Họ và tên

Nơi cư trú, 
học tập, công tác

Đã xếp vào đơn vị dự bị độns viên Sổ tiền
được
hưởng

Ký nhậnChuyên nghiệp 
quân sự

Đơn vị 
DBĐV

Ngày
xếp

Tông cộng (bằng số)......................................  (bằng chừ).

CHỈ HUY TRƯỜNG BAN CHỌS X Ả Ể
( Chữ kỷ, đóng dưu)

NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH
( Chừ ký)

N gày ....... tháng ......... n ă m .
CHỈ HUY TRƯỞNG

(Chữ ký, đóng dấu)

Họ và tên Cấp bậc, họ và tên Cấp bậc, họ và tên



Mẩu số 07 IMo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ 
Khung B________________________*_____________ ’_____________ *___________ *

BỘ CHQS.............  CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHPTKV.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ô : ........ / .............  Địa danh, ngày .ệếẽ tháng Ể..ể n â m .......

BÁO C Á O
Kết qua sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm 

cho cán bộ Khung B, Quý ... năm ...

Thực hiện Kê hoạch số...../...... /.... ngày ....  tháng .... năm ... của Bộ (Ban)
.......................................... về việc tô chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho
cán bộ Khung B, Q uý ....năm ...... ;

Ban Chi huy quân s ự ...........................báo cáo kết quả, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

(Đánh giá chung về cóng tác lãnh đạo, chí đạo và tô chức thực hiện).

Ilễ KÉT QUẢ THỤC HIỆN 

l ẵ Thành phần tham gia

2. Kcỉ qua sinh hoạt

a) Tông số cán bộ Khung B: ............ ; tham gia sinh hoạt: ....................... ;
đạt........... %.

b) Đánh giá kết quả sinh hoạt theo quy định tại khoản ..ề. Đ iê u .......Thông
t ư ............ và Biên bản sinh hoạt cán bộ Khung B kèm theo.

3. Kết quả chi trả phụ cấp trách nhiệm

- Tổ chức chi trả (đánh giả chung về tỏ chức chi tr ả ) .....................................

- Ket quả chi trả như sau:

+ Tổng số cán bộ Khung B : ......; đã chi t r ả : ...... ; chưa chi t r ả : ..... (lý do);

+ Tống số tiền đã chi t r ả : ........... (bằng chừ).

(Kèm theo ban chụp Bang danh sách cắp phát phụ cấp cho cán bộ Khung B,
Quý....năm ...... .).

III. P HƯƠ NG HƯỚNG NHIỆM v ụ  QUÝ.....NẢM.ệẼ



2..........................................................................................................................

IV. Ý K I É N Đ È  NGHỊ

1.....................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................... /.

Nơi nhận: CHỈ HUY TRUỒNG
' ........... . (Chữ ký, đóng dâu)
- Lưu: VT .ẵ.

Cấp bậc, họ và tên



Mau số 08. Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bịr
đã xêp vào đơn vị dự bị động viên

ỦY BAN NHẢN DÂN XÃ ... CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN CHQS X Ã ................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......../BC- ề... Địa danh, ngày ể.ẵế tháng .... n ă m .....

BÁO CÁO
Ket quả sinh hoạt và chi trá phụ cấp cho quân nhân dự bị 

đã xếp vào đon vị dự bị động viên n ă m .....

Thực hiện Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Ọuốc phòng về việc quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt
cúa quân nhân dự bị; Ke hoạch số....... / ......../ .....n g à y ...... tháng .... n ă m ....... của
Ban Chỉ huy quân s ự ............. về việc tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ câp cho
quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên n ăm .... ;

Ban Chỉ huy quân sự x ã ..................báo cáo kết quá, như sau:

I. CỒNG TÁC CHỈ ĐẠO

(Đảnh giả chung về cóng tác lãnh đạo, chí đạo và tô chức thực hiện).

II. KÉT QUẢ THỤC HIỆN

1. Thành phần tham gia

2. Kết quá sinh hoạt

a) Tống số quân nhân dự bị: ............ ; tham gia sinh hoạt: ....................... ;
đ ạ t ......

b) Đánh giá kết quả sinh hoạt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 
này và Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị kèm theo.

3. Kết qua chi trả phụ cấp

- Tố chức chi trả (đảnh giá chung về tô chức chi trả ) .....................................

- Ket quả chi trả như sau:

+ Tồng số quân nhân dự b ị : ......; đã chi t r ả : ...... ; chưa chi t r ả : ..... (lý do);



+ Tổng số tiền đà chi t r ả : ........... (bằng chừ).

(Kèm theo ban chụp Báng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị 
đã xếp vào đơn vị dự 6/ế động viên, năm .... y)ế

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM v ụ  N Ă M ......

2 .....................................

IV. Ý K I É N Đ É  NGHỊ

1. 

2.
Nơi nliận:

...................................................................../.

CHỈ HUYTRƯỞNG
(Chữ ký, đóng dâu)

Họ và tên




